
STT Lớp Tên Học sinh Đối tượng Miễn Giảm Tổng số tiền

1 11D4  Nguyễn Thị Xuân Nghèo x 775.000             

2 12D7  Nguyễn Thùy Trang Nghèo x 775.000             

3 12D7  Nguyễn Thị Hồng Vân Nghèo x 775.000             

4 10D6  Đào Thị Quỳnh Nghèo x 775.000             

5 11D5  Trịnh Khánh Nhi Nghèo x 775.000             

6 12A3  Nguyễn Bảo Minh Trang Nghèo x 775.000             

7 12D6  Nguyễn Vũ Lê Uyên cận nghèo x 387.500             

8 10A3  Nguyễn Xuân Phong cận nghèo x 387.500             

9 12D7  Vũ Quang Hà Con thương binh x 775.000             

10 11D3  Nguyễn Thị Phương 

Linh 
Con thương binh x 775.000             

11 12D4  Nguyễn Minh Ngọc Nhiễm chất hóa học x 775.000             

12 11N1 Nguyễn An Phương Con thương binh x 775.000             

Tổng cộng 8.525.000          

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HKII NH 2018-2019

Ngày    tháng    năm 2019

Người lập biểu Hiệu trưởng

Phạm Thị Minh Nguyệt



STT Lớp Tên Học sinh Đối tượng Miễn Giảm Tổng số tiền

1 11A5  Lê Văn Minh Thương binh, khó khăn 50%

2 12A2  Nguyễn Thị Hồng Liên mồ côi 50%

3 12A2  Chu Diệu Linh Khó khăn 50%

4 10D8  Đặng Thảo My Khó khăn 50%

5 10D8  Đặng Kiều My Khó khăn 50%

6 10D8  Nguyễn Mạnh Tùng Khó khăn 50%

7 12A2  Nguyễn Mạnh Hoàng Khó khăn 50%

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC THÊM, TIẾNG ANH HKI NH 2017-2018 

Người lập biểu Hiệu trưởng

Phạm Thị Minh Nguyệt Lê Thúy Hải


